
宣傳單

為維護南方澳漁港環境衛生整潔，宜蘭縣政府及蘇澳區漁

會會於本（109）年12月起在南方澳漁港試辦「港區環境垃

圾清運」巡迴定點回收漁船海上垃圾，請在下列13處定點

定時將漁船海上垃圾，用指定垃圾袋分類包裝後，送到

「港區環境清潔回收車輛」，以維護環境清潔。

停車定點編號
Biên hiệu địa 
điểm đậu xe

Nomor 
Tempat 
Parkir

Parking Spot 
Number

垃圾清運時間
Thời gian thu dọn rác
Waktu Pembuangan 

Sampah
Trash Pickup Schedule

停車地點
Nơi đậu xe

Tempat Parkir
Parking Area

1.
0830~0836
1430~1436

南興安檢所前
Trước sở kiểm tra an toàn Nan Hsing

Di Depan Pos Pemeriksaan Keamanan Nan Hsing
Front of Nanxing Security Checkpoint

2.
0838~0844
1438~1444

漁具倉庫前
Trước nhà kho đễ dụng cụ câu cá
Di Depan Gudang Alat Tangkap

In front of the fishing gear warehouse

3.
0847~0853
1447~1453

內埤路漁船加油站前
Trước trạm xăng cho tàu đánh cá đường Neipi

Di Depan Pompa Bensin Perahu Nelayan Jalan Neipi
In front of Neipi Road Fishing Boat Gas Station

4. 0854~0900
1454~1500

內埤路及學府路路口
Giao lộ đường Neipi và đường XueFu

Persimpangan Jalan Neipi dan Jalan XueFu
Neipi Road and Xuefu Road Intersection

5.
0902~0908
1502~1508

內埤路148-5號前
(內埤城隍廟附近)

Trước số 148-5 đường Neipi (gần chùa NeipiChenghuang)
Di Depan Jalan Neipi No.148-5 ( Dekat Kuil Dewa Kota 

Neipi )
In front of No. 148-5, Neipi Road (near Neipi Chenghuang 

Temple)

6.
0910~0916
1510~1516

國光客運總站
Tổng trạm xe khách Kuo Kuang

Terminal Penumpang Kuo Kuang
Guoguang Bus Terminal

7.
0918~0924
1518~1524

南寧路22號前(秀慈魚丸)
Trước số 22 đường Nam Ninh 

(tiệm cá viên Xiu Tzih )
Di Depan Jalan Nan Ning No.22 ( Xiu Ci Bakso Ikan )

In front of No. 22, Nanning Road
(Shiu-Tzih Fish Ball)



7.
0918~0924
1518~1524

南寧路22號前(秀慈魚丸)
Trước số 22 đường Nam Ninh 

(tiệm cá viên Xiu Tzih )
Di Depan Jalan Nan Ning No.22 ( Xiu Ci Bakso Ikan )

In front of No. 22, Nanning Road
(Shiu-Tzih Fish Ball)

8.
0926~0932
1526~1532

江夏路攤販集中區前
trước khu vực tập trung mua bán đường Giang Hạ

Di Depan Area Konsentrasi Pusat Penjual Jalan Jiang Hsia
In front of Jiangxia Road Vendor Central Area

9.
0935~0941
1535~1541

漁港路47-1號(一拍大門)
trước số 47-1 đường Ngư Cảng(cửa lớn khu bán đấu giá 

hàng thứ nhất)
Di Depan Jalan Yu Kang No.47-1 ( Gerbang Pasar Ikan 

Lelang Pertama )
In front of No. 47-1, Yugang Road (knock the door to open)

10.
0943~0949
1543~1549

第三漁港三角碼頭
Cảng cá thứ ba bến phà ba góc 

Dermaga Segitiga Pelabuhan Perikanan Ke Tiga
Third fishing port triangle wharf

11.
0950~0956
1550~1556

蘇澳區漁會後停車場
Phía sau bãi đậu xe khu vực Ngư Hội Tô Áo

Belakang Tempat Parkir Asosiasi Nelayan Kabupaten Suao
At the back of Su-ao Fishermen Association Building's 

parking lot

12.
0958~1004
1558~1604

祝大漁前停車場
trước bãi đậu xe Zhu Dayu

Depan Tempat Parkir Zhu Dayu
In front of Chutayi's Parking Lot

13.
1006~1012
1606~1612

蘇澳安檢所前停車場
Trước bãi đậu xe Sở kiểm tra an toàn Tô Áo 

Tempat Parkir Di Depan Pos Pemeriksaan Keamana Suao
Parking lot in front of Su-ao Security Checkpoint

每週三、六停止清運
Thứ tư、thứ bảy mổi tuần xe rác ngừng thu 

Setiap Rabu dan Sabtu Berhenti Buang Sampah
Non-Scheduled Garbage Collection( Wedneday & Saturday)


